
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

 TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH  

 

THÔNG BÁO 
LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ II – NĂM HỌC:  2020 -2021 

( KHỐI 9) 

 

Tuần 

kiểm tra 

Ngày kiểm 

tra 
Môn kiểm tra 

Thời 

lượng 

Giờ 

mở đề 

Giờ 

kiểm 

tra 

Giờ 

kết 

thúc 

Ghi chú  

   Tuần 30 

( Từ 

12/04/2021 

đến 

17/04/2021) 

 

KTHK2: 

- Thể dục 

-TATC (Lớp 9/8) 

45 phút    KT tại lớp theo 

tiết 

Tuần 31 

( Từ 

19/04/2021  

đến 

24/04/2021) 

 

 KTHK2: 

- Thể dục 

- TATC (Lớp 9/8) 

45 phút    KT tại lớp theo 

tiết 

Thứ năm 

(22/04/21) 

Sáng 

 KTHK2: 

GDCD 9      (Tiết 3) 

 

45 phút 

   KT chung tại 

lớp. Các tiết 

khác học bình 

thường. 

Thứ sáu 

(23/04/21) 

Sáng 

 KTHK2: 

Công nghệ 9 (Tiết 3) 

 

45 phút 

   KT chung tại 

lớp. Các tiết 

khác học bình 

thường. 

Tuần 32 

( Từ 

26/04/2021 

đến 

01/05/2021) 

Thứ hai 

(26/04/21) 

Sáng 

KTHK2: 

- Ngữ văn      9 

- Địa lý          9 

 

90 phút 

45 phút 

 

7g15 

9g30 

 

7g30 

9g45 

 

9g00 

10g30 

Học sinh có mặt 

lúc 6g45, ra về 

lúc 10g35 

Thứ ba 

(27/04/21) 

Sáng 

KTHK2: 

- Hóa học      9 

- Sinh học     9 

 

45 phút 

45 phút 

 

7g15 

8g45 

 

7g30 

9g00 

 

8g15 

9g45 

Học sinh có mặt 

lúc 6g45, ra về 

lúc 9g50 

Thứ tư 

(28/04/21) 

Sáng 

KTHK2: 

    - Toán            9 

    - Lịch sử        9 

 

90 phút 

45 phút 

 

7g15 

9g30 

 

7g30 

9g45 

 

9g00 

10g30 

Học sinh có mặt 

lúc 6g45, ra về 

lúc 10g35 

Thứ năm 

(29/04/21) 

Sáng 

KTHK2: 

    - Vật lý          9 

    - Tiếng Anh  9 

 

45 phút 

60 phút 

 

7g15 

8g45 

 

7g30 

9g00 

 
 

8g15 

10g00 

Học sinh có mặt 

lúc 6g45, SHCN 

sau kiểm tra, 

phát thư mời 

họp PHHS, ra 

về lúc 10g15 

 

Lưu ý:  

- Trong thời gian kiểm tra cuối kỳ - Học kỳ II, xin quý phụ huynh vui lòng nhắc nhở con em ôn 

bài, hạn chế chơi game, lên mạng, ăn ngủ điều độ để có sức khỏe tốt nhất. 

- Từ ngày thứ hai (26/04/2021) đến ngày thứ năm (29/04/2021): Toàn bộ học sinh tự ôn tập 

tại nhà, chỉ vào trường khi có lịch kiểm tra.  
- Học sinh được nghỉ học từ ngày thứ sáu (30/04/2021) đến hết ngày chủ nhật (07/05/2021) 

do nghỉ Lễ 30/4, 1/5 và Trường tổ chức hội đồng thi HK2 cho Khối 6,7,8. 
- Từ ngày thứ hai (10/05/2021), học sinh khối 9 học lại bình thường, hoàn tất chương trình 

Học kỳ II và ôn thi Tuyển sinh lớp 10 (theo Thời khóa biểu mới). 

     

 

BAN LÃNH ĐẠO 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

 TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH  

THÔNG BÁO 
LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ II – NĂM HỌC:  2020 -2021 

( KHỐI 8) 

Tuần 

kiểm tra 

Ngày kiểm 

tra 
Môn kiểm tra 

Thời 

lượng 

Giờ 

mở đề 

Giờ 

kiểm 

tra 

Giờ 

kết 

thúc 

Ghi chú  

   Tuần 30 

( Từ 

12/04/2021 

đến 

17/04/2021) 

 

KTHK2: 

Âm nhạc, Mỹ thuật, 

Tin học, Thể dục, 

 TANN TATC 

45 phút    KT tại lớp theo 

tiết 

Tuần 31 
( Từ 

19/04/2021  

đến 

24/04/2021) 

 

KTHK2: 

Âm nhạc, Mỹ thuật, 

Tin học, Thể dục, 

 TANN TATC 

45 phút    KT tại lớp theo 

tiết 

Thứ năm 

(22/04/21) 

Chiều 

 KTHK2: 

GDCD 8       (Tiết 4) 

 

45 phút 

   KT chung tại 

lớp. Các tiết 

khác học bình 

thường. 

Thứ sáu 

(23/04/21) 

Chiều 

 KTHK2: 

Công nghệ 8  (Tiết 4) 

 

45 phút 

   KT chung tại 

lớp. Các tiết 

khác học bình 

thường. 

Tuần 32 

( Từ 

26/04/2021 

đến 

01/05/2021) 

Học sinh ôn tập HK2 (theo lịch ôn thi) và nghỉ lễ theo quy định. 

Tuần 33 

( Từ 

03/05/2021 

đến 

08/05/2021) 

Thứ ba 

(04/05/21) 

Sáng 

KTHK2: 

  - Ngữ văn      8 

  - Địa lý          8 

 

90 phút 

45 phút 

 

7g15 

9g30 

 

7g30 

9g45 

 

9g00 

10g30 

Học sinh có mặt 

lúc 6g45, ra về 

lúc 10g35 

Thứ tư 

(05/05/21) 

Sáng 

KTHK2: 

   - Toán           8 

   - Lịch sử       8 

 

90 phút 

45 phút 

 

7g15 

9g30 

 

7g30 

9g45 

 

9g00 

10g30 

Học sinh có mặt 

lúc 6g45, ra về 

lúc 10g35 

Thứ sáu 

(07/05/21) 

Sáng 

KTHK2: 

   - Vật lý         8 

   - Tiếng Anh  8 

 

45 phút 

60 phút 

 

7g15 

8g45 

 

7g30 

9g00 

 

8g15 

10g00 

Học sinh có mặt 

lúc 6g45, ra về 

lúc 9g05 

Thứ bảy 

(08/05/21) 

Sáng 

KTHK2: 

  - Hóa học       8 

  - Sinh học      8 

 

45 phút 

45 phút 

 

7g15 

8g45 

 

7g30 

9g00 

 
 

8g15 

9g45 

Học sinh có mặt 

lúc 6g45, SHCN 

sau kiểm tra, ra 

về lúc 10g00 

Lưu ý:  

- Trong thời gian kiểm tra cuối kỳ - Học kỳ II, xin quý phụ huynh vui lòng nhắc nhở con em ôn 

bài, hạn chế chơi game, lên mạng, ăn ngủ điều độ để có sức khỏe tốt nhất. 

- Từ ngày thứ hai (26/04/21) đến ngày thứ bảy (08/05/21): Toàn bộ học sinh tự ôn tập tại nhà, 

chỉ vào trường khi có lịch ôn tập và lịch kiểm tra.  
- Thứ hai (10/05/21) và thứ ba (11/05/21): Học sinh được nghỉ học để giáo viên chấm thi.  

- Thứ tư (12/05/21) và thứ năm (13/05/21): Học sinh đi học lại bình thường để hoàn tất 

chương trình. (Chỉ học chính khóa, không học bán trú, trái buổi, TANN) 

- Thứ sáu (14/05/21) và thứ bảy (15/05/21): Học sinh nghỉ, giáo viên xét duyệt HK2. 

-  RiêngTKB môn nghề sẽ có lịch học riêng theo lớp (từ ngày thứ hai 10/5/2021 đến thứ bảy 

15/05/2021).                                                                                                           BAN LÃNH ĐẠO 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 

 TRƯỜNG THCS BA ĐÌNH  

THÔNG BÁO 
LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ - HỌC KỲ II – NĂM HỌC:  2020 -2021 

(KHỐI 6,7) 

Tuần 

kiểm tra 

Ngày kiểm 

tra 
Môn kiểm tra 

Thời 

lượng 

Giờ 

mở đề 

Giờ 

kiểm 

tra 

Giờ 

kết 

thúc 

Ghi chú  

   Tuần 30 

( Từ 

12/04/2021 

đến 

17/04/2021) 

 

KTHK2: 

Âm nhạc, Mỹ thuật, 

Tin học, Thể dục, 

 TANN TATC 

45 phút    KT tại lớp theo 

tiết 

Tuần 31 

( Từ 

19/04/2021  

đến 

24/04/2021) 

 

KTHK2: 

Âm nhạc, Mỹ thuật, 

Tin học, Thể dục, 

 TANN TATC 

45 phút    KT tại lớp theo 

tiết 

Thứ sáu 

(23/04/21) 

 KTHK2: 

Công nghệ 6   

   (Tiết 3- Sáng) 

Công nghệ 7 

   (Tiết 4-Chiều) 

 

 

45 phút 

    

KT chung tại 

lớp. Các tiết 

khác học bình 

thường. 

Tuần 32 

( Từ 

26/04/2021 

đến 

01/05/2021) 

Học sinh ôn tập HK2 (theo lịch ôn thi) và nghỉ lễ theo quy định. 

Tuần 33 

( Từ 

03/05/2021 

đến 

08/05/2021) 

Thứ ba 

(04/05/21) 

Chiều 

KTHK2: 

- Ngữ văn     6,7 

- Địa lý         6,7 

 

90 phút 

45 phút 

 

13g15 

15g30 

 

13g30 

15g45 

 

15g00 

16g30 

Học sinh có mặt 

lúc 12g45, ra về 

lúc 16g35. 

Thứ tư 

(05/05/21) 

Chiều 

KTHK2: 

- Toán            6,7 

- Lịch sử        6,7 

 

90 phút 

45 phút 

 

13g15 

15g30 

 

13g30 

15g45 

 

15g00 

16g30 

Học sinh có mặt 

lúc 12g45, ra về 

lúc 16g35. 

Thứ sáu 

(07/05/21) 

Chiều 

KTHK2: 

- Vật lý         6,7 

- Tiếng Anh 6,7 

 

45 phút 

60 phút 

 

13g15 

14g45 

 

13g30 

15g00 

 

14g15 

16g00 

Học sinh có mặt 

lúc 12g45 , ra về 

lúc 16g05. 

Thứ bảy 

(08/05/21) 

Chiều 

KTHK2: 

- GDCD        6,7 

- Sinh học     6,7 

 

45 phút 

45 phút 

 

13g15 

14g45 

 

13g30 

15g00 

 

14g15 

15g45 

Học sinh có mặt 

lúc 12g45, 

SHCN sau thi, 

ra về lúc 16g00. 

 

Lưu ý:  

- Trong thời gian kiểm tra cuối kỳ - Học kỳ II, xin quý phụ huynh vui lòng nhắc nhở con em ôn 

bài, hạn chế chơi game, lên mạng, ăn ngủ điều độ để có sức khỏe tốt nhất. 

- Từ ngày thứ hai (26/04/21) đến ngày thứ bảy (08/05/21): Toàn bộ học sinh tự ôn tập tại nhà, 

chỉ vào trường khi có lịch ôn tập và lịch kiểm tra.  
- Thứ hai (10/05/21) và thứ ba (11/05/21): Học sinh được nghỉ học để giáo viên chấm thi.  

- Thứ tư (12/05/21) và thứ năm (13/05/21): Học sinh đi học lại bình thường để hoàn tất 

chương trình. (Chỉ học chính khóa, không học bán trú, trái buổi, TANN) 

- Thứ sáu (14/05/21) và thứ bảy (15/05/21): Học sinh nghỉ, giáo viên xét duyệt HK2. 

 

BAN LÃNH ĐẠO 


